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	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TIẾT 28: Đề kiểm tra giữa HK II
Môn: Tin học	 lớp: 6
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài kiểm tra này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
· Mạng Internet
· Cách tự bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng internet.
· Hậu quả khi lạm dụng việc chơi game trên mạng.
· Các thành phần của văn bản.
· Định dạng kí tự, đoạn văn bản và trang in.
· Cách tạo bảng.
· Làm việc với bảng.
· Tìm kiếm và thay thế.
· Khái niệm sơ đồ tư duy
· Các thành phần của sơ đồ tư duy.
· Lên được kế hoạch cụ thể và sử dụng sơ đồ tư duy để biểu diễn.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ trong cuộc sống hằng ngày. 
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): 
- Phát triển năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.
- Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản.
Năng lực D (NLd): 
- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học 
Năng lực E (NLe):  
- Năng lực hợp tác trong môi trường số. 
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong quá trình làm bài kiểm tra.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
4. Thái độ:
· HS làm bài KT nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
· GV: Chuẩn bị đề kiểm tra.
· HS: Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1. Ổn định tổ chức: 
· Kiểm tra sĩ số
· Ổn định trật tự
2. ND: Thi lý thuyết.
(Ma trận, đề, đáp án đính kèm)
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	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 9:
An toàn thông tin trên Internet
	
	
	· Hiểu được cách xử lí trong các tình huống thường gặp khi sử dụng mạng Internet.
	
	
	-Vận dụng được vào trường hợp thực tế
	
	
	

	Số câu
	
	
	4
	
	
	1
	
	
	5

	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	2đ
	
	
	3.0đ

	Bài 10:
Sơ đồ tư duy
	· Nắm được khái niệm, các thành phần của sơ đồ tư duy.
	
	- Hiểu được ưu và nhược điểm của việc sử dụng sơ đồ tư duy.
	- Vẽ được sơ đồ tư duy
	
	
	
	- Vận dụng vào trường hợp cụ thể
	

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
	0.5đ
	
	0.25đ
	1
	
	
	
	1.0đ
	2.75đ

	Bài 11:
Định dạng văn bản
	· Nắm được các thành phần của văn bản.
	
	· Hiểu được các khả năng định dạng trong văn bản
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0.25đ
	
	0.5đ
	
	
	
	
	
	0.75đ

	Bài 12:
Trình bày thông tin ở dạng bảng
	· Nắm được các thành phần của bảng.
	
	- Hiểu cách sử dụng các câu lệnh trong trình bày bảng
	
	· Nắm được cách định dạng văn bản trong bảng.
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	0.25đ
	
	0.25đ
	
	0.25đ
	
	
	
	0.75đ

	Bài 13:
Tìm kiếm và thay thế
	Nắm được cách để thực hiện việc tìm kiếm và thay thế
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	2.75đ
	
	
	
	
	
	
	
	2.75đ

	Tổng số câu
	9
	8
	2
	1
	19

	Tổng số điểm
	3.75đ
37.5%
	3đ
30%
	2.25đ
22.5%
	1đ
10%
	10 100%





	
TRƯỜNG THCS ............................
Họ tên: .............................................
Lớp: .................................................

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
TIẾT 28 (Lý thuyết)
Năm học 2021 - 2022
Môn: Tin học  - Lớp 6



I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu hỏi sau:
1. Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?
A. Cho bạn thân của em biết để đề phòng quên mất còn hỏi bạn.
B. Sử dụng chung một mật khẩu cho tất cả các tài khoản.
C. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho ai biết.
D. Đặt mật khẩu dễ đoán để khỏi quên.
2. Nếu có người bạn quen mượn tài khoản và mật khẩu của em để sử dụng, em sẽ làm gì?
A. Vui vẻ ghi ra giấy cho bạn mượn.
B. Cho mượn nhưng yêu cầu bạn không được sử dụng vào các mục đích không đúng.
C. Cho mượn một thời gian ngắn rồi lấy lại, đổi mật khẩu.
D. Không cho bạn mượn mà hướng dẫn bạn tạo một tài khoản riêng để sử dụng.
3. Bạn thân của em có chia sẻ cho em một video có hình ảnh bạo lực của một nhóm bạn đối với một bạn trong lớp. Em nên làm gì?
A. Đóng video lại và coi như không có chuyện gì.
B. Chia sẻ video cho các bạn khác.
C. Thông báo cho thầy cô về video đó.
D. Mở video đó ra và xem.
4. Trong buổi họp mặt gia đình, chú của em có quay một đoạn phim về em và chia sẻ trên mạng mà không hỏi qua ý kiến của em. Em sẽ làm gì nếu biết được thông tin đó?
A. Không làm được gì vì đoạn phim là của chú ấy quay và chú ấy được quyền sử dụng.
B. Cứ để chú ấy đưa lên trên mạng và sẽ yêu cầu chú ấy xoá nếu có chuyện gì xảy ra.
C. Nói chuyện với bố mẹ; nhờ bố mẹ nói với chú ấy xoá bỏ đoạn phim ấy.
D. Tức giận và to tiếng yêu cầu chú xoá ngay lập tức.
5. Sơ đồ tư duy là gì?
A. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng.
B. Văn bản của một vở kịch, bộ phim hoặc một chương trình phát sóng.
C. Bản vẽ kiến trúc của một ngôi nhà.
D. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi
6. Sơ đồ tư duy bao gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực.
B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc…
D. Con người, đồ vật, khung cảnh,…
7. Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?
A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu.
D. Không dễ dàng mở rộng, sửa chữa và chia sẻ.
8. Các thành phần trong văn bản được phân cách với nhau bởi dấu ngắt đoạn gọi là:

A. Dòng.
B. Trang.
C. Đoạn.
D. Câu.

9. Thao tác nào không phải thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành in đậm.
B. Chọn chữ màu đỏ.
C. Căn lề trái cho đoạn văn.
D. Thêm hình ảnh vào văn bản

10. Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự
B. Định dạng đoạn văn bản
C. Định dạng trang
D. Cả A, B và C

11. Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Left
B. Table Tools/ Layout/ Insert Right
C. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
12. Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm
B. Cả bảng
C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm
D. Cột con trỏ văn bản đang nằm
13. Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:

A. Kí tự
B. Hình ảnh
C. Bảng
D. Cả A, B, C

14. Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm cụm tiếp theo, em thực hiện ngay thao tác nào dưới đây?

A. Nháy nút Find Next
B. Nhấn nút Next
C. Nhấn phím Delete
D. Tất cả ý trên

15.  Trong hộp thoại Find and Replace nút Replace All có tác dụng như thế nào?
A. Xoá hết các từ đã tìm được.
B. Chèn thêm vào một vị trí vừa tìm được.
C. Thay thế tất cả các cụm từ tìm được bằng cụm từ thay thế.
D. Tất cả đều sai.
16. Để thực hiện chức năng tìm phần văn bản em chọn lệnh nào?

A. File/Find
B. Edit/Find
C. View/Find
D. Edit/Replace


II. TỰ LUẬN (6 điểm)
17. (2 điểm) Theo em thế nào là nghiện chơi game trên mạng? Nghiện chơi game sẽ gây ra tác hại như thế nào đối với học sinh THCS?
18. (2 điểm) Điền từ (cụm từ) sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang; chính xác; tìm kiếm; thay thế; yêu cầu
a) Ta có thể chọn hướng trang đứng hoặc hướng trang ………….. cho một trang văn bản.
b) Một trang văn bản gồm có: lề trên, …………………….., lề trái, lề phải.
c) Lề của đoạn văn bản được tính từ ……………………. đến mép (trái hoặc phải) của đoạn văn bản.
d) Việc thiết đặt lề cho một trang văn bản sẽ tác động đến …………………. các trang còn lại của văn bản.
e) “Công cụ tìm kiếm và ………………… giúp chúng ta …………………… hoặc thay thế các từ hoặc cụm từ theo ……………………. một cách nhanh chóng và ……………………..”.
19. (2 điểm) Em hãy tạo sơ đồ tư duy để ghi lại những việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của gia đình em?

------ Hết ------



	Trường THCS .............................

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II
TIẾT 28  (Lý thuyết)
Năm học 2021 - 2022
Môn: Tin học  - Lớp 6



I. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) 
(Mỗi đáp án đúng được 0,25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	B



II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17
2đ
	- Nghiện game được định nghĩa là tình trạng không thể kiểm soát cảm giác thèm chơi game, chơi liên tục và ưu tiên việc chơi game hàng đầu trong cuộc sống của người chơi đến mức lệ thuộc vào game và ngày càng cô lập bản thân với gia đình, bạn bè và xã hội.
- Nghiện chơi game là một dạng bệnh tâm thần có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ tâm thần của người chơi, nhất là lứa tuổi học sinh.
- Nghiện chơi game khiến cho cơ thể luôn mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ; có triệu chứng trầm cảm; mất hứng thú với các hoạt động khác.
- Tiêu tốn tiền bạc và phải tìm mọi cách để kiếm tiền chơi game
	0,5 đ




0,5 đ


0,5 đ


0,5 đ

	Câu 18
2đ
	a) ngang.
b) lề dưới.
c) lề trang.
d) tất cả.
e) - thay thế
- tìm kiếm
- yêu cầu
- chính xác.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 19
2đ
	Học sinh xác định được các ý chính, sử dụng đường nối và màu sắc để thể hiện theo ý tưởng:
- Địa điểm (các địa danh nổi tiếng của điểm du lịch; các quán ăn, đặc sản địa phương…).
- Thời gian (khởi hành; thời gian đi và ở lại cho từng nơi).
- Dự trù chi tiêu (cho ăn uống; đi lại; chỗ ở; chi phí mua sắm…).
- Thành viên tham gia.
- Những vật dụng cần mang theo (quần áo; mỹ phẩm, điện thoại, giấy tờ…).
- Phương tiện đi lại (tàu, xe ô tô, máy bay, xe máy…).
- Nơi nghỉ lại ở từng địa điểm theo nhu cầu.
- Theo dõi tình hình thời tiết, dịch vụ,… để điều chỉnh lại kế hoạch khi cần thiết.
	

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ



